
STT LỚP SỈ SỐ SL NAM NỘI DUNG HỌC Sách giáo khoa

1 10A1 43 22 Bóng rổ Cánh diều

2 10A2 43 20 Cầu lông Cánh diều

3 10A3 47 28 Bóng chuyền Kết nối tri thức với CS

4 10A4 47 27 Bóng đá Cánh diều

5 10A5 47 28 Bóng chuyền Kết nối tri thức với CS

6 10A6 46 27 Bóng đá Cánh diều

7 10A7 47 27 Bóng đá Cánh diều

8 10A8 47 28 Bóng chuyền Kết nối tri thức với CS

9 10A9 44 23 Bóng rổ Cánh diều

10 10A10 47 24 Bóng đá Cánh diều

11 10A11 48 22 Bóng chuyền Kết nối tri thức với CS

12 10A12 50 11 Bóng chuyền Kết nối tri thức với CS

13 10A13 47 11 Cầu lông Cánh diều
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